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A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI     4,234,000  4,234,000     4,818,500             -       4,818,500             113.8 113.8

Trong đó 

1 Chi giáo dục          25,000       25,000          25,000          25,000                100 100.0

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ                  -                   -   

3 Chi y tế                  -                   -   

4 Chi văn hóa, thông tin          10,000       10,000          10,000          10,000                100 100.0

5 Chi phát thanh, truyền thanh                  -                   -   

6 Chi thể dục thể thao                  -                   -   

7 Chi bảo vệ môi trường                  -                   -   

8 Chi các hoạt động kinh tế        199,000     199,000        195,000        195,000                  98 98.0

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà 

nước, Đảng, đoàn thể 
    3,488,945  3,488,945     3,935,000     3,935,000                113 112.8

10 Chi cho công tác xã hội        185,055     185,055        215,000        215,000                116 116.2

11 Chi Quốc phòng, An ninh và ATXH        183,000 183,000        257,000        257,000                140 140.4

12 Chi khác                  -                   -   

13 Dự phòng ngân sách          83,000       83,000          94,000          94,000                113 113.3

14 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương          60,000 60,000          80,000 80,000                       133 133.3

15 Chi chương trình MTQG                  -             7,500 7,500          
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